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TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ  

PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ 

 

Số: 203/BG-VTTB 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2025 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Quý Công ty. 

Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu mua ổ cứng cho thiết bị QNAP, module quang và 

dây nhảy cáp quang như sau: 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

1 

Ổ cứng 8TB - Western Digital Ultrastar 

DataCenter HC320 8TB HDD: 

- Chuẩn ổ cứng: 3.5" 7200 RPM SATA 6Gb/s 

- Dung lượng: 8TB 

- Sector size (bytes): 4Kn: 4096 /512e: 512 

- Data buffer: 256 MB 

- Độ trễ trung bình: 4.16 ms 

- Transfer rate tối đa: 600 MB/giây 

- Tỉ lệ lỗi: 1 in 10 

- MTBF: 2M giờ 

- Tỷ lệ hỏng hóc hàng năm (AFR): 0,44% 

- Khả dụng: 24/7 

- Tính tương thích: ổ cứng đảm bảo khả năng 

tương thích với các thiết bị 

lưu trữ QNAP TS-h1886XU-RP R2, thể hiện 

thông tin tham chiếu chi tiết 

trên các tài liệu kỹ thuật hoặc website chính 

hãng sản xuất QNAP 

- Bảo hành: 03 năm 

Mã: HUS728T8TALE6L4 

Cái 10  

2 

Ổ cứng SSD 960GB - Kingston 

SEDC600M/960G SATA 960GB SSD: 

- Dung lượng: 960GB 

- NAND: 3D TLC 

- Hiệu suất: 

+ Sequential Read/Write: 560MBs/530MBs 

+ Steady State 4k Random Read/Write: 

94,000/65,000 IOPS 

- Độ trễ: Read < 200 µs / Write < 30 us 
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- Tuổi thọ: 2 triệu giờ 

- Tính năng: Theo dõi tin cậy, thống kê sử 

dụng, tuổi thọ còn lại, cân bằng 

hao mòn, nhiệt độ; 

- Tính tương thích: ổ cứng đảm bảo khả năng 

tương thích với các thiết bị 

lưu trữ QNAP TS-h1886XU-RP R2, thể hiện 

thông tin tham chiếu chi tiết 

trên các tài liệu kỹ thuật hoặc website chính 

hãng sản xuất QNAP 

- Bảo hành: 03 năm 

3 

Module quang 1Gb Multi Mode - HPE Aruba 

Networking 1G SFP LC SX 500m OM2 MMF 

Transceiver: 

- Chuẩn kết nối: SFP LC SX 

- Tốc độ: 1G 

- Khoảng cách tối đa: 500m 

- Tương thích cáp quang OM2 Multi mode 

(MMF) 

- Tính tương thích: đảm bảo tương thích với 

các thiết bị chuyển mạch HPE 

Aruba 2530, 1920S, 2930M, 2930F, CX 

6000... hiện có, thể hiện thông tin 

tham chiếu trên các tài liệu kỹ thuật hoặc 

website chính hãng sản xuất HPE 

- Bảo hành: 01 năm. Mã: J4858D 

Cái 4  

4 

Module quang 10Gb Multi Mode - HPE 

Networking Instant On 10G SFP+ LC SR 

300m OM3 MMF Transceiver: 

- Chuẩn kết nối: SFP+ LC SR 

- Tốc độ: 10G 

- Khoảng cách tối đa: 300m 

- Tương thích cáp quang OM3 Multi mode 

(MMF) 

- Tính tương thích: đảm bảo tương thích với 

các thiết bị chuyển mạch HPE 

1930, 1950, 1960... hiện có, thể hiện thông tin 

tham chiếu trên các tài liệu 

kỹ thuật hoặc website chính hãng sản xuất 

HPE 

-  Bảo hành: 01 năm. 

Mã: R9D18A 
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Dây nhảy quang 10m - Cablexa Patch cord 

LC-LC OM3 LSZH Duplex 2.0 10M:  

- Dây nhảy quang LC-LC OM3 LSZH 

Duplex, chiều dài 10m 

- Bảo hành: 01 năm 

Mã: FPC-LC-LC-OM3-10M-DX 

Cái 2  

6 

Dây nhảy quang 3m -Cablexa Patch cord LC-

SC OM3 LSZH Duplex 2.0 3M: 

- Dây nhảy quang LC-SC OM3 LSZH 

Duplex, chiều dài 3m 

- Bảo hành: 01 năm 

Mã: FPC-LC-SC-OM3-3M-DX 

Cái 14  

Kính mời đơn vị tham gia cung cấp gửi thư chào giá về Trường Đại học Quốc tế. 

+ Người nhận: Nguyễn Thị Thục Quyên 

+ Phòng Vật tư Thiết bị (A2.612) - Trường Đại học Quốc tế 

+ Địa chỉ: Khu phố 33, Phường Linh Xuân, TP.HCM 

Điện thoại liên hệ: 028.3724.4270 - Ext: 3555 

Lưu ý: 

+ Giá báo đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan khác. 

+ Thư niêm phong và ghi rõ: Báo giá theo Thư mời chào giá số 203/BG-VTTB. 

Thời gian nhận báo giá: Đến hết ngày 28/8/2025. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: P.VTTB.   

 TRƯỞNG PHÒNG  
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